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1 93A00027 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 1973 Biên Hòa 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

2 93C00046 Trần Thị Kim Loan Nữ 1965 Gia Tân 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

3 93C00066 Dương Thị Rỹ Nữ 1953 Sài Gòn 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

4 93A00033 Kiều Thị Yến Ly Nữ 1974 Vĩnh Hòa 2001 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

5 93A00056 Đinh Thị Minh Thu Nữ 1973 Dak Lak 2001 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

6 93A00062 Nguyễn Xuân Vỹ Nam 1967 Nghệ An 2001 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

7 93A00005 Nguyễn Thị Chuyên Nữ 1966 Hà Bắc 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

8 93A00006 Đặng Đức Dũng Nam 1969 Phú Yên 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

9 93A00008 Nguyễn Thị Dung Nữ 1969 Pleiku 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

10 93A00010 Hoàng Thị Đoán Nữ 1974 Vĩnh Phú 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

11 93A00015 Lương Thị Hồng Nữ 1970 Hà Bắc 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

12 93A00020 Phạm Thị Hiên Nữ 1965 Thái Bình 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

13 93A00022 Đoàn Thái Liên Hoa Nữ 1971 Bà Rịa 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

14 93A00023 Phạm Thị Tuyết Hoa Nữ 1963 Huế 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học
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15 93A00028 Nguyễn Thị Lợi Nữ 1971 Bắc Thái 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

16 93A00036 Nguyễn Thị Lệ Minh Nữ 1968 Xuân Lộc 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

17 93A00037 Đặng Thị Nụ Nữ 1971 Thái Bình 2000 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

18 93A00040 Nguyễn Thị Nhận Nữ 1956 Đà Nẵng 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

19 93A00043 Nguyễn Thị Nhung Nữ 1963 Pleiku 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

20 93A00044

Nguyễn Đào 

Minh Nhung Nữ 1973

Long 

Khánh 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

21 93A00048 Lê Hùng Phương Nam 1972

Gia Lai - 

Kontum 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

22 93A00049 Lưu Ngọc Quỳnh Nam 1964 Nghệ An 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

23 93A00050 Trần Thị Tám Nữ 1964 Cao Bằng 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

24 93A00051 Trần Thị Thu Thủy Nữ 1968 Gia Định 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

25 93A00059 Nguyễn Khánh Trung Nam 1970 Hà Tĩnh 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

26 93A00063

Nguyễn Thị 

Bích Vân Nữ 1951 Tây Ninh 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

27 93A00064 Nguyễn Tấn Xinh Nữ 1952 Đồng Nai 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

28 93B00001 Đặng Thị Ngọc Anh Nữ 1961 Sài Gòn 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

29 93B000052

Nguyễn Thị 

Bích Thủy Nữ 1967 Sài Gòn 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

30 93B00021 Trần Thị Thanh Hương Nữ 1968

Long 

Khánh 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

31 93B00030

Lưu Nguyễn 

Xuân Lan Nam 1969 Nha Trang 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



32 93B00032 Trần Kim Lan Nữ 1953 Sài Gòn 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

33 93B00051 Bùi Ngọc Thúy Nữ 1960 Gia Định 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

34 93B00052

Nguyễn Võ 

Hồng Thủy Nữ 1974 Sài Gòn 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

35 93B00055

Nguyễn Thị 

Bích Thủy Nữ 1970 Đà Nẵng 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

36 93B00068

Nguyễn Thị 

Ngọc Yến Nữ 1954 Sài Gòn 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

37 93B00070 Bùi Thị Huỳnh Hoa Nữ 1961 Sài Gòn 2000 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

38 93C00001 Lê Đăng Anh Nữ 1955

Buôn Mê 

Thuột 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

39 93C00003

Nguyễn Thị 

Ngọc Bích Nữ 1975 Sài Gòn 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

40 93C00004 Lê Đoàn Tuệ Cát Nữ 1974 Huế 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

41 93C00009 Nguyễn Thị Cúc Nữ 1957 Đà Lạt 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

42 93C000102 Nguyễn Thị Mỹ Đạt Nữ 1969 Sài Gòn 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

43 93C00011 Chu Dũng Nam 1951 Sài Gòn 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

44 93C00018 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 1954 Hà Nội 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

45 93C00027 Nguyễn Thị Hường Nữ 1955 Sài Gòn 2003 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

46 93C00029

Nguyễn Thị 

Hồng Lệ Nữ 1973 Sài Gòn 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

47 93C00031 Nguyễn Thị Hoa Nữ 1959 Sài Gòn 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



48 93C00032 Vũ Thị Quỳnh Hoa Nữ 1965 Lâm Đồng 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

49 93C00034 Nguyễn Thị Huệ Nữ 1956

Tiền 

Giang 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

50 93C00046 Phạm Thanh Mỹ Nữ 1960 Sài Gòn 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

51 93C00055 Võ Thị Nguyệt Nữ 1956 Sài Gòn 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

52 93C00061 Bùi Lê Phương Oanh Nữ 1967 Sài Gòn 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

53 93C00061 Phạm Thị Oanh Nữ 1953

Hà Nam 

Ninh 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

54 93C00065 Nguyễn Thị Quế Nữ 1959 Daklak 2001 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

55 93C00076 Lê Thanh Thủy Nữ 1950

Tiền 

Giang 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

56 93C00090 Hà Thị Thu Trang Nữ 1968 Đà Nẵng 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

57 93C00101

Nguyễn Thị 

Kim Dung Nữ 1948 Long An 1998 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

58 93C00101 Tôn Nữ Thị Nhi Nữ 1957 Sài Gòn 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

59 NARV0009 Trần Thị Kim Hoa Nữ 1964 Hải Phòng 2000 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

60 NARV0010 Trần Thị Thái Hòa Nữ 1968

Thừa 

Thiên Huế 2001 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

61 NARV0014 Lê Thị Lan Nữ 1952 Hà Nội 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

62 NARV0017 Nguyễn Thị Phương Nữ 1952 Sài Gòn 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

63 NARV003 Trần Thanh Bình Nam 1959 Hòa Bình 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



64 NARV008

Trương Thị 

Minh Đức Nữ 1954 Huế 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

65 NARV020 Nguyễn Văn Quốc Nam 1962 Cần Thơ 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

66 NARV024 Nguyễn Duy Thông Nam 1965 Huế 1997 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

67 PN93A026

Bùi Hoàng 

Trọng Huy Nam 1973 Đồng Nai 1996 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

68 PN93A046 Đặng Thị Phúc Nữ 1961 Rạch Giá 1996 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

69 PN93C007 Nguyễn Thị Bảo Châu Nữ 1971 Sài Gòn 1996 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

70 PN93C100

Nguyễn Thị 

Ngọc Bích Nữ 1957

Quảng 

Nam 1996 1993 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học


